
UỶ BAN NHÂN DÂN

Tổng số
Đầu tư 

phát tiển
Thường xuyên Tổng số

Đầu tư 

phát tiển
Thường xuyên

Tổng 

số

Đầu tư 

phát tiển

Thường 

xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 7,320,429,000 0 7,320,429,000 9,550,954,000 0 9,550,954,000 8.84 0 8.84

Trong đó

1 Chi giáo dục

2 Chi ứng dụng, chuyển giao CN

3 Chi y tế

4 Chi văn hóa, thông tin 308,340,000 308,340,000 356,184,000 356,184,000 1.16 1.16

Bao gồm KP TTHTCĐ

5 Chi phát thanh, truyền thanh

6 Chi thể dục thể thao 15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000 1.00 1.00

7 Chi bảo vệ môi trường 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 1.00 1.00

8 Chi các hoạt động kinh tế 296,491,000 296,491,000 353,917,400 353,917,400 1.19 1.19

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể. Trong đó:
4,622,965,000 4,622,965,000 6,478,412,300 6,478,412,300

1.40 1.40

- Kinh phí QLNN 2,691,383,000 2,691,383,000 3,355,476,300 3,355,476,300 1.25 1.25

- Kinh phí Đảng 844,603,000 844,603,000 1,593,332,000 1,593,332,000 1.89 1.89

- Kinh phí MTTQ 301,037,800 301,037,800 392,246,000 392,246,000 1.30 1.30

- KP Đoàn Thanh niên 130,782,800 130,782,800 198,291,000 198,291,000 1.52 1.52

- KP Hội Phụ nữ 173,607,800 173,607,800 244,778,000 244,778,000 1.41 1.41

Biểu 105/CK TC-NSNN

XÃ THẠNH TÂN                                              

Stt Nội dung 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

So sánhDự toán năm 2025Dự toán năm 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND xã Thạnh Tân)

ĐVT: đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Stt Nội dung 

So sánhDự toán năm 2025Dự toán năm 2024

- KP Hội nông dân 143,133,800 143,133,800 214,143,000 214,143,000 1.50 1.50

- KP Hội CCB 153,456,800 153,456,800 242,698,000 242,698,000 1.58 1.58

-KP Hội Chữ Thập đỏ 63,320,000 63,320,000 80,816,000 80,816,000 1.28 1.28

-KP Hội Người cao tuổi 63,320,000 63,320,000 80,816,000 80,816,000 1.28 1.28

-KP Hội Da cam 58,320,000 58,320,000 75,816,000 75,816,000 1.30 1.30

10 Chi cho công tác xã hội 73,871,000 73,871,000 72,107,000 72,107,000 0.98 0.98

11 Chi an ninh - quốc phòng 1,787,046,000 1,787,046,000 1,951,355,000 1,951,355,000 1.09 1.09

12 Chi khác 31,357,000 31,357,000 32,136,300 32,136,300 1.02 1.02

13 Nguồn chưa phân bổ 0 0 0 0

14 Dự phòng ngân sách 140,059,000 140,059,000 143,542,000 143,542,000 1.02 1.02

15 Bổ sung NQ78 và NQ78 sửa đổi 0 0 103,000,000 103,000,000

Thạnh Tân, ngày       tháng       năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kế toán  CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Chí Thái
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